	UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Kính gửi: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Về việc báo cáo kết quả thi tuyển sinh năm 2012 và kế hoạch thi tuyển sinh năm 2013

1. FILE THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2012 (hệ chính quy)

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM : CKP_TKKQ.XLS.
Ghí chú: Tổng số thí sinh trúng tuyển và nhập học năm  2012 (cột 6 (*)) không bao gồm các cột 24, 25, 26, 27, 28.
	Thống kê số liệu chung
	Phân tích tổng số thí sinh trúng tuyển đã nhập học tại cột 6 (*) theo từng đợt

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (*)
	7
	8
	9

	Tên trường
	Ký hiệu trường
	Tổng số chỉ tiêu được xác định 
	Tổng số thí sinh ĐKDT
	Tổng số thí sinh đến thi
	Tổng số thí sinh trúng tuyển đã nhập học năm học
2012-2013
	Tổng số thí sinh nữ trúng tuyển đã nhập học năm học
2012-2013
	Thực tế trúng tuyển
 đã nhập học theo
 nguyện vọng
	Thực tế trúng tuyển đã nhập học nguyện vọng bổ sung

	Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	CKP
	1.012
	2.807
	2.336
	932
	36
	932
	.........



	Phân tích số thí sinh trúng tuyển đã nhập học tại cột 6 (*) theo đối tượng
	Phân tích đối tượng tại cột 17 thành
	Phân tích số thí sinh trúng tuyển tại cột 6 (*) theo khu vực

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Đối tượng 01
	Đối tượng 02
	Đối tượng 03
	Đối tượng 04
	Đối tượng 05
	Đối tượng 06
	Đối tượng 07
	Đối tượng khác (10+11)
	Đối tượng 10 (tốt nghiệp năm 2012)
	Đối tượng 11 (tốt nghiệp trước năm 2012)
	KV1
	KV2
	KV2-NT
	KV3

	11
	.........
	05
	.........
	.........
	13
	.........
	903
	797
	106
	304
	144
	243
	241



	Thống kê số thí sinh thuộc diện
	Phân tích số thí sinh phúc khảo
	Các trường ĐHSP, CĐSP và các trường có đào tạo ngành sư phạm cần phân tích

	24
	25

	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	Tuyển thẳng đại học
	Tuyển thẳng cao đẳng
	Xét tuyển  thuộc huyện nghèo
	Từ  dự bị lên
	Bảo lưu năm trước  (nếu có)
	Tổng số đơn phúc khảo
	Tổng số bài phúc khảo
	Tổng số bài tăng điểm
	Tổng số bài giảm điểm
	Trúng tuyển sau khi phúc khảo
	Tổng số bài không thay đổi điểm
	Tổng số thí sinh trúng tuyển ngành sư phạm
	Tổng  số thí sinh nữ trúng tuyển ngành sư phạm

	........
	...
	01
	........
	........
	11
	22
	01
	00
	00
	21
	........
	........


2. FILE THỐNG KÊ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN THEO ĐỊA PHƯƠNG (hệ chính quy).

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM : CKP_TKDP.XLS.
Tổng số thí sinh trúng tuyển đã nhập học năm 2012 ở cột 6 (*) của “File thống kê kết quả tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012”, đề nghị các trường phân tích theo các tỉnh.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Tên trường
	Ký hiệu trường
	Hà Nội
	Tp.Hồ Chí Minh
	Hải Phòng
	Đà Nẵng
	Hà Giang
	Cao Bằng
	Lai Châu
	Lào Cai
	Tuyên Quang
	Lạng Sơn
	Bắc Cạn
	Thái Nguyên
	Yên Bái
	Sơn La
	Phú Thọ
	Vĩnh Phúc

	Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	CKP
	01
	291
	..........
	........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	01



	17
	18
	19
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	Quảng Ninh
	Bắc Giang
	Bắc Ninh
	Hải

Dương
	H​ưng Yên
	Hoà Bình
	Hà Nam
	Nam Định
	Thái Bình
	Ninh Bình
	Thanh Hoá
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	T.Thiên Huế
	Quảng Nam

	..........
	03
	03
	..........
	02
	..........
	03
	09
	01
	03
	02
	06
	02
	04
	04
	06
	09


	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	Quảng Ngãi
	Kon Tum
	Bình Định
	Gia Lai
	Phú Yên
	Đăc Lăk
	Khánh Hoà
	Lâm Đồng
	Bình Phước
	Bình

D​ương
	Ninh Thuận
	Tây Ninh
	Bình Thuận
	Đồng Nai
	Long An
	Đồng Tháp

	70
	01
	56
	05
	07
	30
	10
	28
	22
	03
	27
	18
	86
	55
	35
	13


	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64

	An Giang
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Tiền Giang
	Kiên Giang
	Cần Thơ
	Bến Tre
	Vĩnh Long
	Trà Vinh
	Sóc Trăng
	Bạc Liêu
	Cà Mau
	Điện Biên
	Đăk Nông
	Hậu Giang

	07
	28
	26
	17
	01
	24
	03
	02
	..........
	01
	03
	..........
	04
	..........


3. FILE THỐNG KÊ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2012
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM : CKP_DiemTT.DOC
Yêu cầu các trường thống kê điểm trúng tuyển (đối với thí sinh khu vực 3) các hệ, ngành đã công bố tuyển sinh năm 2012.
	Ký hiệu trường
	Tên trường

Hệ đào tạo

Ngành học
	Chỉ tiêu
	Khối thi
	Mã

ngành
	Trúng tuyển đã nhập học
	Trúng  tuyển đã  nhập học
theo NQ 30a/NĐ-CP
	Thực tuyển
	Đạt tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	CKP
	1. Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
	400
	A
	C510301
	352
	01
	353
	88
	Thí sinh 30a đã chuyển học bồi dưỡng văn hóa tại trường Dự bị Đại học TP.HCM

	
	2. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	200
	A
	C510201
	198
	
	198
	99
	

	
	3. Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	100
	A
	C510205
	98
	
	98
	98
	

	
	4. Công nghệ Thông tin
	162
	A
	C480201
	152
	
	152
	93,83
	

	
	5. Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
	100
	A
	C510206
	98
	
	98
	98
	

	
	6. Công nghệ May
	50
	A
	C540204
	34
	
	34
	68
	

	
	Tổng
	1.012
	
	
	932
	01
	933
	92,19
	


4. FILE THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013: 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM : CKP_NDCB013.DOC.
	Số
TT
	Tên trường.

Ngành học.
	Ký hiệu trường
	Mã ngành  đào tạo
	Khối thi


	Chỉ tiêu 

(Dự kiến)
	Ghi chú

	
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
	CKP
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.lytc.edu.vn hoặc email: tuyensinh@lytc.edu.vn 

	
	390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM 

ĐT:(08) 38110521, (08) 38457475
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1.600
	

	
	Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
	
	C510301
	A
	500
	

	
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	
	C510201
	A
	300
	

	
	Công nghệ Kỹ thuật ô tô
	
	C510205
	A
	200
	

	
	Công nghệ Thông tin
	
	C480201
	A
	350
	

	
	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
	
	C510206
	A
	150
	

	
	Công nghệ May
	
	C540204
	A
	100
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Tấn
	TP.HCM, ngày         tháng         năm 2012
HIỆU TRƯỞNG

Văn Công Sang


4

